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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH LIÊN QUAN VÀ UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 123/SGDĐT-TCCB ngày 23 tháng 01 năm 2017 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1783/SNV-TCBC ngày 15 tháng 8 năm 2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa gồm 03 Chương, 17 Điều.
Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
 
	 
	CHỦ TỊCH




Lê Đức Vinh


 

QUY ĐỊNH
MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH LIÊN QUAN VÀ UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2667/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định mối quan hệ công tác, phối hợp hoạt động giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, gồm Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các sở, ban, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) và các tổ chức chính trị - xã hội liên quan khi thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện
1. Thiết lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.

2. Việc phối hợp tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trên cơ sở phải đúng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện; đồng thời trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ không làm giảm vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền và không cản trở công việc của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Chương II
MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH LIÊN QUAN
Điều 4. Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Nội vụ
1. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, chuyển đổi loại hình các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài) trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

2. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục xác định vị trí việc làm, số người làm việc; tổng hợp vị trí việc làm, số người làm việc của các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở hàng năm; phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định danh mục vị trí việc làm, số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

3. Chủ trì xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo hằng năm tại các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, gửi Sở Nội vụ thẩm định, phê duyệt.

4. Chủ trì xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức của các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, gửi Sở Nội vụ thẩm định, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức chung trong toàn tỉnh.

Điều 5. Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư:

1. Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về sự nghiệp giáo dục và đào tạo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư về giáo dục đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

3. Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.

4. Cụ thể hóa các tiêu chuẩn, định mức kinh phí giáo dục tại địa phương; xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm của địa phương trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 6. Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Tài chính
1. Chủ trì xây dựng, phối hợp với Sở Tài chính trong việc cụ thể hóa các tiêu chuẩn về giáo dục; tổng hợp ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm của địa phương.

2. Chủ trì, phối hợp khi xây dựng dự thảo mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý của địa phương để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

3. Chủ trì, phối hợp khi xây dựng dự thảo về chế độ, chính sách khuyến khích đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Sở Giáo dục và Đào tạo với các sở, ban, ngành khác và các tổ chức chính trị - xã hội
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung công tác, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chương III
MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ (SAU ĐÂY GỌI CHUNG LÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN) TRONG VIỆC QUẢN LÝ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
Điều 8. Công tác quy hoạch, kế hoạch
1. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng, ban có liên quan lập quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về sự nghiệp giáo dục và đào tạo địa phương bao gồm các kế hoạch chủ yếu sau: Kế hoạch phát triển trường lớp, kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, kế hoạch kinh phí và kế hoạch số lượng người làm việc năm học để tổng hợp trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Kế hoạch trên đồng gửi các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ và các ngành liên quan để giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định theo chức năng.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành để Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu kế hoạch trên cho Ủy ban nhân dân cấp huyện phù hợp với định hướng phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh.

Sau khi kế hoạch của các huyện được duyệt, Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kế hoạch toàn ngành để giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý thực hiện.

Điều 9. Công tác quản lý dạy và học; kiểm định chất lượng giáo dục; ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo
1. Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trực thuộc trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục trên địa bàn.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, thanh tra công tác chuyên môn nghiệp vụ các Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ, xây dựng cơ sở vật chất.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra công tác kiểm tra trường chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục và ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở giáo dục thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phổ cập giáo dục, chống mù chữ và xây dựng xã hội học tập, quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn và các hoạt động giáo dục khác theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 10. Công tác tổ chức, biên chế
1. Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp, lấy ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo khi thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển đối với Trưởng phòng các Phòng Giáo dục và Đào tạo.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia ý kiến đối với việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển Trưởng phòng các Phòng Giáo dục và Đào tạo.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Nội vụ hướng dẫn các cơ sở giáo dục xác định vị trí việc làm, số người làm việc; tổng hợp vị trí việc làm, số người làm việc của các cơ sở giáo dục; xây dựng, tổng hợp kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo của các cơ sở giáo dục; quyết định vị trí việc làm, số người làm việc cho các cơ sở giáo dục sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định danh mục vị trí việc làm, số người làm việc đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 11. Công tác tuyển dụng, sử dụng
1. Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Nội vụ tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, hợp đồng, điều động, luân chuyển, biệt phái công chức, viên chức của các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo quy định.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc tuyển dụng, sử dụng, hợp đồng, điều động, luân chuyển, biệt phái đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh.

Điều 12. Công tác đào tạo, bồi dưỡng
1. Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xây dựng và tổng hợp kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 13. Công tác thực hiện chính sách
1. Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách của Nhà nước và các chính sách khuyến khích của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Điều 14. Công tác quản lý tài chính
1. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức quản lý tài chính ngành giáo dục và đào tạo địa phương theo Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước và các quy định khác của Bộ Tài chính; tổng hợp báo cáo về tình hình dự toán và thực hiện trong năm từ nguồn ngân sách nhà nước theo từng cấp học, tình hình thu chi trong năm cho Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp được tình hình chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong toàn tỉnh.

2. Đối với các chương trình mục tiêu, các đề án, dự án, Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý kinh phí thống nhất toàn tỉnh theo cơ chế nhà nước và theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 15. Công tác xây dựng quản lý cơ sở vật chất, xã hội hóa giáo dục
1. Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp chỉ đạo và hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực để phát triển giáo dục; ban hành các quy định để bảo đảm quyền tự chủ, nghĩa vụ tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trực thuộc; quản lý tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý đầu tư cơ sở trường, lớp theo quy định phân cấp quản lý đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 16. Công tác thi đua khen thưởng
1. Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng của Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trực thuộc trong phong trào thi đua toàn huyện.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng về giáo dục trên địa bàn tỉnh, đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều công lao đối với sự phát triển của giáo dục và đào tạo.

Điều 17. Công tác báo cáo, thống kê
1. Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo; báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định và tổng hợp toàn ngành.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo theo định kỳ và hàng năm về tổ chức và hoạt động giáo dục của địa phương với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

 
